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Số 

TT 

- Họ và tên 

- Sinh ngày 

- Nơi cư trú  

gia đình 

- Bản thân 

- Dân tộc 

- T. giáo 

Văn 

hoá 

Sức 

khỏe 

Đảng 

Đoàn 

Cỡ số 

quần áo, 

giầy 

Họ tên bố 

Họ tên mẹ 
Ghi chú 

01 
Trần Văn Vũ 

23/7/2005 
Trại Đảng  12/12  x 3-40 

Trần Văn Tự 

Nguyễn Thị Ngọc 

 

02 
Bùi Văn Hà 

13/10/1999 
Trại Đảng  9/12  x 4-41 

Bùi Văn Đạo  

Triệu Thị Toan 

 

03 
Dương Văn Long 

21/01/2000 

Ngò 1 
 12/12  x 4-41 

Dương Văn Đạm 

Nguyễn Thị Bình 

 

04 
Nguyễn Duy Lương 

30/9/2004 

Trại Chuối 1 
 12/12  x 3-41 

Nguyễn Văn Lập  

Nguyễn Thị Tâm 

 

05 
Nguyễn Đình Dũng  

02/6/1998 
Giếng Chảnh  12/12  x 4-42 

Nguyễn Đình Phượng 

Nguyễn Thị Vân 

 

06 
Hoàng Văn Luân  

23/7/2004 
Đồng Lân  12/12  x 3-40 

Hoàng Văn Sơn 

Nông Thị Bền 

 

07 
Hoàng Văn Mạnh 

28/4/2005 
Ngò 2  9/12  x 3-40 

Hoàng Văn Triệu 

Hoàng Thị Hợp 

 

08 
Vi Văn Tưởng 

18/7/2005 
Ngò 2  12/12  x 4-41 

Vi Văn Tin 

Hứa Thị Thanh 

 

09 
Nguyễn Minh Chiến 

14/8/2001 
Trại Chuối 1  12/12  x 4-42 

Nguyễn Văn Công 

Phạm Thị Linh 

 

10 
Phạm Tiến Duy 

27/11/2001 
Giếng Chảnh  12/12  x 3-40 

Phạm Tiến Dậu 

Phạm Thị Nga 

 

 



 


